
 

 

PHỤ LỤC 

Danh sách Đội dân phòng, thành viên Đội dân phòng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1121 /QĐ-UBND ngày 06 /8/2026 

 của Chủ tịch UBND xã Thiện Tín) 

 

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1. Đội dân Phòng thôn Tân Phú 

1 Nguyễn Hồng Long 1961 Đội trưởng Tổ trưởng Tổ ANTT 

2 Lê Xuân An 1984 Đội phó Tổ phó Tổ ANTT 

3 Ngô Văn Huân 1984 Đội viên  

4 Trần Như Sơn 1990 Đội viên  

5 Võ Văn Định 1986 Đội viên  

6 Nguyễn Văn Linh 1990 Đội viên  

7 Nguyễn Tố Hải 1978 Đội viên  

8 Đào Hữu Quang 1976 Đội viên  

9 Nguyễn Văn Quý 1997 Đội viên Trưởng thôn 

10 Phạm Thị Chi 1995 Đội viên Mặt trận thôn 

11 Nguyễn Long 1997 Đội viên BTCĐ thôn 

12 Đào Diễm 1972 Đội viên CHT Hội Phụ nữ 

13 Nguyễn Tấn Điềm 1970 Đội viên CHT Hội CCB 

2. Đội dân Phòng thôn Phú Thọ 

1 Lý Quốc Như 1980 Đội trưởng Tổ trưởng Tổ ANTT 

2 Nguyễn Lê Xuân Diệu 1987 Đội phó Tổ phó Tổ ANTT 

3 Nguyễn Hữu Khánh 1991 Đội viên  

4 Nguyễn Minh Ngọc 1984 Đội viên  

5 Nguyễn Văn Tính 1982 Đội viên  

6 Đàm Quang Khanh 1979 Đội viên  

7 Võ Đoàn Trí Nhị 1997 Đội viên  

8 Lê Minh Vương 1994 Đội viên  

9 Trần Văn Thiên 1987 Đội viên  

10 Nguyễn Thị Hàng 1981 Đội viên Mặt trận thôn 

11 Võ Thị Yến Ly 1983 Đội viên Bí thư thôn 
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12 Lê Thị Thùy Nương 1989 Đội viên CHT Hội Phụ nữ 

13 Võ Việt Tuấn 1996 Đội viên BTCĐ thôn 

3. Đội dân Phòng thôn Trũng Kè 

1 Phạm Sắp 1987 Đội trưởng Tổ trưởng Tổ ANTT 

2 Phạm Văn 1985 Đội phó Tổ phó Tổ ANTT 

3 Phạm Văn Hiệu 1998 Đội viên  

4 Phạm Văn Đường 1988 Đội viên  

5 Phạm Ba 1988 Đội viên  

6 Hồ Văn Xào 1996 Đội viên Trưởng thôn 

4. Đội dân Phòng thôn Phú Lâm 

1 Nguyễn Thư 1964 Đội trưởng Tổ trưởng Tổ ANTT 

2 Trần Dần 1962 Đội phó Tổ phó Tổ ANTT 

3 Phạm Đình Duy 1988 Đội viên  

4 Lê Hữu Trung 2000 Đội viên  

5 Trần Quốc Thành 1993 Đội viên  

6 Võ Văn Hiên 1993 Đội viên  

7 Nguyễn Thị Triều Phú 1990 Đội viên Trưởng thôn 

8 Nguyễn Thị Dung 1990 Đội viên Bí thư thôn 

9 Kiều Thị Như Quỳnh 1990 Đội viên CHT Hội Phụ nữ 

10 Chế Phạm Hoàng Dung 1993 Đội viên CHT Hội Nông dân 

11 Trần Văn Thức 1970 Đội viên CHT Hội CCB 

12 Trần Thị Thuý 1992 Đội viên BTCĐ thôn 

13 Mai Thị Bích Hòa 1995 Đội viên Thôn đội trưởng 

5. Đội dân Phòng thôn Ngọc Sơn 

1 Lê Quang Huy 1979 Đội trưởng Tổ trưởng Tổ ANTT 

2 Huỳnh Thanh Ngọc 1991 Đội phó Tổ phó Tổ ANTT 

3 Nguyễn Thị Việt 1989 Đội viên  

4 Võ Hữu Trung 1978 Đội viên Trưởng thôn 

5 Đặng Thị Minh 1986 Đội viên Mặt trận thôn 

6 Trịnh Thị Bích 1971 Đội viên CHT Hội Phụ nữ 
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7 Phạm Thịnh 1988 Đội viên CHT Hội Nông dân 

8 Nguyễn Văn Cứ 1969 Đội viên CHT Hội CCB 

9 Lê Thị Thanh Thịnh 1995 Đội viên BTCĐ thôn 

10 Nguyễn Thanh Bình 1985 Đội viên Thôn đội trưởng 

6. Đội dân Phòng thôn Bàn Thới 

1 Nguyễn Văn Phương 1976 Đội trưởng Tổ trưởng Tổ ANTT 

2 Nguyễn Âu Chín 1998 Đội phó Tổ phó Tổ ANTT 

3 Nguyễn Hữu Công 1970 Đội viên  

4 Nguyễn Thị Oanh Vũ 1982 Đội viên Bí thư 

5 Trần Đức Đạt 1991 Đội viên Trưởng thôn 

6 Nguyễn Duy Cư 1982 Đội viên Mặt trận thôn 

7 Trần Thị Tươi 1969 Đội viên CHT Hội Phụ nữ 

8 Huỳnh Trung Phong 1987 Đội viên Thôn đội trưởng 

9 Trần Chữ 1962 Đội viên CHT Hội CCB 

10 Lê Thị Thương 1991 Đội viên BTCĐ thôn 

7. Đội dân Phòng thôn Vạn Xuân 

1 Lê Văn Sâm 1967 Đội trưởng Tổ trưởng Tổ ANTT 

2 Nguyễn Văn Triệu 1981 Đội phó Tổ phó Tổ ANTT 

3 Võ Khánh Lâm 1984 Đội viên  

4 Bùi Quang Trường 1983 Đội viên  

5 Nguyễn Thị Lệ Tuyên 1993 Đội viên  

6 Lê Văn Sâm 1967 Đội viên  

7 Lê Thị Tần 1981 Đội viên Bí thư thôn 

8 Huỳnh Tấn Vương 1982 Đội viên Mặt trận thôn 

9 Đặng Thị Kim Thủy 1978 Đội viên CHT Hội Phụ nữ 

10 Lê Thị Thanh Thanh 1994 Đội viên BTCĐ thôn 

8. Đội dân Phòng thôn Xuân Hòa 

1 Nguyễn Văn Quy 1965 Đội trưởng Tổ trưởng Tổ ANTT 

2 Chế Thanh Khái 1988 Đội phó Tổ phó Tổ ANTT 

3 Phạm Ngọc Tạ 1985 Đội viên  
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4 Võ Văn Cư 1992 Đội viên  

5 Lê Sơn 1992 Đội viên  

6 Lê Văn Pha 1992 Đội viên  

7 Nguyễn Ngọc Ấn 1985 Đội viên Trưởng thôn 

8 Hồ Quốc Đảm 1985 Đội viên Mặt trận thôn 

9 Nguyễn Thị Cam 1970 Đội viên CHT Hội Phụ nữ 

10 Nguyễn Thị Ngọc Giang 1990 Đội viên CHT Hội Nông dân 

9. Đội dân Phòng thôn Nhơn Lộc 

1 Phạm Ngọc Bảy 1959 Đội trưởng Tổ trưởng Tổ ANTT 

2 Nguyễn Anh Nông 1987 Đội phó Tổ phó Tổ ANTT 

3 Nguyễn Văn Triết 1966 Đội viên  

4 Đỗ Sinh 1969 Đội viên  

5 Trịnh Văn Hồng 1973 Đội viên  

6 Huỳnh Tấn Ảnh 1981 Đội viên  

7 Nguyễn Công Trọng 1981 Đội viên Trưởng thôn 

8 Trần Hữu Huy 1983 Đội viên Mặt trận thôn 

9 Nguyễn Thị Hương 1971 Đội viên CHT Hội Phụ nữ 

10 Đỗ Ngọc Sinh 1969 Đội viên CHT Hội Nông dân 

10. Đội dân Phòng thôn Trường Khánh 

1 Nguyễn Xuân Lâm 1966 Đội trưởng Tổ trưởng Tổ ANTT 

2 Cao Văn Tiếp 1987 Đội phó Tổ phó Tổ ANTT 

3 Đinh Tài Châu 1990 Đội viên  

4 Nguyễn Văn Trải 1994 Đội viên  

5 Phạm Thị Thu Hà 1979 Đội viên  

6 Trần Văn Tiến 1993 Đội viên  

7 Đoàn Việt Đức 1991 Đội viên Mặt trận thôn 

8 Nguyễn Thị Kim Chung 1970 Đội viên CHT Hội Phụ nữ 

9 Huỳnh Tấn Lân 1965 Đội viên CHT Hội Nông dân 

10 Nguyễn Văn Bạo 1982 Đội viên CHT Hội CCB 
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